
SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH 

TTYT HUYỆN YÊN KHÁNH 

 
Số: ………/TB-TTYT 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Khánh, ngày  01  tháng 6 năm 2023 

 

Kính gửi : Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 

              Bảo hiểm xã hôi tỉnh Ninh Bình 
 

Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh xin trình bày nhân sự làm việc tại 

Trung tâm tại thời điểm 01 tháng  6 năm 2023 như sau:  

I. Nhân sự mới đề nghị bổ sung gồm: 

1. Điều dưỡng cao đẳng : Vũ Thị Thu Hà 

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng cao đẳng  

Bắt đầu làm việc tại Trạm Y tế thị trấn Yên Ninh - Trung tâm Y tế huyện 

Yên Khánh từ ngày 04/05/2023 

II. Nhân sự ngừng hợp đồng lao động gồm:  

1. Y sỹ hạng IV: Phạm Văn Nam 

Trình độ chuyên môn: Y sỹ  

Số CCHN: 002904/NB-CCHN 

Nghỉ hưu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh từ ngày 01/4/2023 

2. Y sỹ hạng IV: Vũ Văn Doanh 

Trình độ chuyên môn: Y sỹ  

Số CCHN: 004109/NB-CCHN 

Chuyển công tác tại Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh từ ngày 15/5/2023 

3. Y sỹ hạng IV: Nguyễn Thị Mùi 

Trình độ chuyên môn: Y sỹ   

Số CCHN: 002845/NB-CCHN 

Nghỉ hưu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh từ ngày 1/6/2023 

 Vậy Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh làm tờ trình thông báo gửi về Sở Y 

tế, kính mong Sở Y tế đăng tải lên cổng thông tin kịp thời, đồng thời thuận tiện cho 

việc quản lý nhân sự làm việc tại đơn vị ./. 

 

Nơi nhận: 

-Sở Y tế Ninh Bình; 

-BHXH tỉnh Ninh Bình; 

-Lưu, VT 

Giám đốc 

 

 
 

Phan Sỹ Điển 



                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 

                             DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN KHÁNH 
 

  

 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh         

2. Địa chỉ: Khu phố 5 - TT Yên Ninh - huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình         

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian         

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  
        

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo 

QĐ bổ sung 

Thời gian đăng ký hành 

nghề 
Chức danh 

Khoa/ phòng 

chuyên môn 

Số sổ 

BHXH 

1  Phan Sỹ Điển 001336/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh. 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Giám đốc Ban Giám đốc 2898030744 

2  Trần Văn Cường 001354/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Y học cổ truyền; 

Nội soi ống mềm đường tiêu hoá 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; Thực hiện kỹ 

thuật vật lý trị liệu 

&PHCN; Kỹ thuật 

tiêm khớp; Kỹ thuật 

siêu âm trong 

CĐHA 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phó Giám 

đốc 
Ban Giám đốc 2899033341 

3  Nguyễn Xuân Cường 002793/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phó Giám 

đốc 
Ban Giám đốc 2896024750 

4  Phạm Văn Ngữ 003890/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

Khám bệnh, chữa 

bệnh phụ sản 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phụ trách 

Phòng 

Phòng KH-

NV-ĐD 
3716001389 

5  Phùng Tấn Anh 003587/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Phòng KH-

NV-ĐD 
3716019205 

6  Phạm Thị Cúc 001247/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng KH-

NV-ĐD 
3708002115 



7  Bùi Xuân Trường 003583/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền;Phục hồi chức năng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Phòng KH-

NV-ĐD 
3716000005 

8  Trương Thu Hương 001894/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản 

Thực hiện kỹ thuật 

mổ lấy thai; soi đốt 

cổ tử cung; xử trí 

sản bệnh lý; Phá 

thai an toàn dưới 12 

tuần; Siêu âm 

chuẩn đoán trong 

sản phụ khoa. 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật 

Phụ trách 

khoa 

Khoa 

CSSKSS 
3715060081 

9   Vũ Thị Hoài Phương 003579/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật ) 

Nhân viên 
Khoa 

CSSKSS 
3715060078 

10  Bùi Thị Hải 001242/NB-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của  cử nhân hộ sinh chuyên 

khoa Phụ sản, sơ sinh. 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Nhân viên 
Khoa 

CSSKSS 
2802001539 

11  Tô Thị Thuỷ 001233/NB-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của  hộ sinh trung cấp 

chuyên khoa Phụ sản, sơ sinh. 

 (7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Hộ sinh 

trưởng khoa 

Khoa 

CSSKSS 
2896027514 

12  Lê Thị Chinh 001823/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 
Khoa 

CSSKSS 
3716014196 

13  Vũ Thị Ngoan 001344/NB-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của  hộ sinh trung cấp 

chuyên khoa Phụ sản, sơ sinh. 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ 

Nhật)) 

Nhân viên 
Khoa 

CSSKSS 
3713080063 

14  Nguyễn Đức Chính 001979/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám nội soi tai mũi họng. 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

TMH 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Phụ trách 

khoa 

Khoa Khám 

bệnh 
3709080078 

15  Trịnh Thị Nhung 003887/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Khám 

bệnh 
3716001386 

16  Nguyễn Thị Tươi 004191/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Khám 

bệnh 
3716019202 

17  Lê Thị Hải Yến 001239/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

thông thường tại bệnh viện 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa Khám 

bệnh 
2896024747 

18  Đoàn Thị Minh Tâm 004293/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Nhân viên 
Khoa Khám 

bệnh 
3713094342 



7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

19  

 

Đặng Thị Nhung 

 

001949/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 
Khoa Khám 

bệnh 
3720885422 

20  Đoàn Thị Bích Hiền 001352/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Nhi  

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Trưởng khoa 
Khoa Nhi-

HSCC 
2805001997 

21  Nguyễn Phương Thảo 002016/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nhi-

HSCC 
3715060082 

22  Phạm Thị Thanh Huyền 001970/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa Nhi-

HSCC 
3716014132 

23  Phạm Thanh Hà 002864/NB- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nhi-

HSCC 
3712080098 

24  Trịnh Thị Kim Loan 001243/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nhi-

HSCC 
3711080188 

25  Đinh Thị Thu 003592/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 
Khoa Nhi-

HSCC 
3714060117 

26  Bùi Thị Cúc 001227/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 
3710030074 

27  Nguyễn Thị Khuyên  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nhi-

HSCC 
3721002036 

28  Trần Thị Thanh Hoa 003755/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nhi-

HSCC 
3716006077 

29  Phạm Thị Thu Trang 001347/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội – YHCT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trưởng khoa 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
2806002789 

30  Nguyễn Văn Quang 003574/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Nội soi TMH 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phó Trưởng 

khoa 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
2896024751 

31  Phan Thị Khánh Ngân 003379/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3715060083 

32  
 

Đinh Thị Vui 
001245/NB-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3708005003 



 

 

33  Nguyễn Công Khánh 001234/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của cử 

nhân cao đẳng Điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 

2896024753 

 

34  Đỗ Thị Trang 001342/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3713080050 

35  

 

Bùi Thị Hải Yến 

 

 

001346/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 

3714060115 

 

36  

 

Nguyễn Ngọc Mạnh 

 

001238/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Nhân viên 
Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
2896024737 

37  Bùi Văn Bính 001363/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
2896024738 

38  Nguyễn Thị Ngoan 001248/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của cử 

nhân cao đẳng Điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3709080551 

39  Phạm Thị Thu 003588/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 
Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3715060208 

40  Nguyễn Thị Tuyết Mai 003585/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 
Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3721244797 

41  Ngô Thị Thuỳ Linh 005391/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 
Khoa Nội-

Truyền nhiễm 
3720527579 

42  Bùi Thế Huy 001858/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại; Thực hiện 

kỹ thuật tiêm khớp; 

Phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ; Phẫu thuật 

nẹp vít hai xương 

cẳng tay 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phụ trách 

khoa 

Khoa Ngoại-

CK 
3715060084 



43  Đinh Thị Hoa 003826/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
3716001390 

44  Đinh Thanh Hà 004269/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
3712080114 

45  Phạm Thị Nụ 001349/NB-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê - hồi sức 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa Ngoại-

CK 
3708004586 

46  Lâm Văn Quân 001343/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa thông thường 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
3714060004 

47  Phạm Thị Dung 003888/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
3716019206 

48  Đoàn Quang Trung 003586/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
3715060197 

49  Nguyễn Thị Thương 005229/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
5107000207 

50  Nguyễn Thị Hồng Gấm 003828/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 
3720617316 

51  Dương Thị Thu Ngọc 005228/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 

Khoa Ngoại-

CK 3715093021 

52  
Nguyễn Bảo Ngọc 

 
001973/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phụ trách 

khoa 
Khoa YHCT-

PHCN 
3715060080 



53  Phan Thị Hằng 003636/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 
3715060403 

54  Lê Thị Dung 004071/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. Vật lý trị liệu – 

PHCN 

 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 
3716009280 

55  Đỗ Thu Trang 005050/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 
3721210448 

56  Lê Thị Hà     005051/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 3708006167 

57  Phạm Thị Minh Nguyệt 001246/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của điều dưỡng trung cấp 

Lazer nội mạch 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa YHCT-

PHCN 
3709080080 

58  Nguyễn Văn Anh 001933/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 
3620527207 

59  Vũ Việt Tiến 003582/NB-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 

 

3716019207 

 

 

60  Đinh Xuân Bình 003581/NB-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 
3720619590 

61  Nguyễn Đình Huỳnh 004659/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu & 

Phục hồi chức năng 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa YHCT-

PHCN 
3721223567 

62  Phạm Huy Quang 62-13/NB-CCHND 

 

Dược sỹ đại học 

 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trưởng khoa 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
2807000780 

63  Phạm Thị Kim Vượng 500/NB-CCHND 
Dược sĩ trung cấp 

 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
2802001550 

64  Trần Thị Hạnh Mai 
983/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
2807000769 

65  Trần Thị Thu Hiền 
987/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
3708006559 

66  Trần Thị Hoài Phương 
986/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
0107008159 

67  Phạm Thị Minh Hằng 
690/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
2803000639 

68  Trịnh Sơn Tùng  Dược sỹ cao đẳng  7h-17h00 Nhân viên Khoa Dược- 3720629745 



(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) TTB-VTYT 

69  Vũ Văn Sỹ 
1778/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
2800001980 

70  Nguyễn Lan Anh  Dược sỹ 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Dược-

TTB-VTYT 
3720542159 

71  Phạm Sỹ Phong 001348/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại; Siêu âm tổng quát 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên khoa 

chuẩn đoán hình 

ảnh 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phụ trách 

khoa Phó 

Trưởng khoa 

Khoa XN-

CĐHA 
6601164044 

72  Vũ Hồng Anh 001339/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Phòng KH-

NV 
3708005775 

73  Đoàn Văn Diên 001337/NB-CCHN Kỹ thuật  viên X-Quang 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 

 

3713080062 

 

 

74  Nguyễn Văn Ba 001338/NB-CCHN Kỹ thuật  viên X-Quang 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 
2802001553 

75  Phạm Thị Hưởng 003999/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 
3709080178 

76  Nguyễn Thị Lý 001244/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa XN-

CĐHA 
3709080076 

77  Đỗ Mạnh Dũng 003578/NB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 
3714060118 

78  Nguyễn Thị Thu 003577/NB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 
3715060207 

79  

 

 

Lê Thị Hồng Ninh 

 

 

 

003567/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

Thực hiện kỹ thuật 

ghi điện tim đồ 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa Nhi -

HSCC 
3713020310 

80  Phạm Thị Hồng Huệ 004292/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 
3720549257 

81  Phạm Văn Hào 001355/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Siêu âm tổng quát 7h-17h00 Phụ trách PK PKĐK Khánh 3709030311 



(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Trung 

82  Tô Thị Ngọc Linh 005124/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

PKĐK Khánh 

Trung 
7916098214 

83  Phạm Văn Hồng 001357/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

PKĐK Khánh 

Trung 
2896024759 

84  Phạm Thị Bích Hằng 001359/NB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

PKĐK Khánh 

Trung 
3708000855 

85  Nguyễn Thị Thương 001340/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

PKĐK Khánh 

Trung 
3713080051 

86  Nguyễn Thị Dung 003998/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

PKĐK Khánh 

Trung 
3709080077 

87 Trần Thị Bích 
988/CCHN-D-SYT- 

NB 
Dược sỹ trung cấp 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

PKĐK Khánh 

Trung 

 

3713080061 

 

 

88 

Nguyễn Thị Minh Tuyến 

002790/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản – KHHGĐ tại tuyến 

y tế cơ sở 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

3713080026 

89 Lê Thị Hà Giang 002791/NB-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản – KHHGĐ tại tuyến 

y tế cơ sở 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

3713080042 

90 Phạm Giang Sơn 004399/NB-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số TH 

cấp cứu tại cộng đồng 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trưởng khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

3713080240 

91 Nguyễn Thanh Thuỷ 004398/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

3713080023 

92 Trần Văn Lâm 001364/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trưởng khoa 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

2802001545 



phẩm 

93 Phạm Thị Hiền 004397/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo  quy định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

phẩm 

3713080024 

94 Nguyễn Văn Thanh 002900/NB- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

phẩm 

2800001986 

95 Nguyễn Thị Kim Oanh 002792/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Hộ 

sinh trung cấp 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

phẩm 

3713080192 

  

  

  

  

96 Chu Văn Nghĩa 004449/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

phẩm 3713080194 

97 

 

Tạ Thị Đức 

 

 

004499/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

phẩm 
3712092280 

98 Lê Thị Oanh 004492/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

Y tế công 

cộng và An 

toàn thực 

phẩm 

 

 

3715060018 

 

 

 

 TRẠM Y TẾ XÃ-TT           

       99 Vũ Thị Hải 000221/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Siêu âm sản phụ khoa 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Hòa 
2800001997 

 100  Phạm Thị Thu 002860/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế. 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hòa 
2800001961 

101  Nguyễn Thị Huyền 002840/NB-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa sản nhi tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hòa 
2800001990 



102  Vũ Thị Nhung 002838/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hòa 
3708004698 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103  Phạm Ngọc Dư 002857/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng đại học 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hoà 
3709080048 

104  Lê Văn Thiều 002892/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trưởng trạm 

TYT Khánh 

Phú 
2800001993 

105  Vũ Đình Luyện 002891/NB-CCHN 
Y sỹ Khám chữa bệnh chuyên 

khoa sản nhi tại trạm y tế  

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 
3708004697 

106  Đinh Thị Hoà 002890/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 
3708004695 

107  Phạm Thị Duyên 002888/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế  

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 
3712080097 

108  Lê Thị Hường 002889/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 
2807002671 

109  Đinh Thị Thanh Nga 
1779/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 2800001996 

110  Trần Ngọc Lý 002878/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế  

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 
3712080094 

111  Tạ Thị Lý 002898/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Phú 
3708004688 

112  Nguyễn Thị The 0003067/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phụ trách 

trạm 

TYT Khánh 

An 
2800001969 

113  Phạm Thị Thanh 002895/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

An 
3709080051 

114  Bùi Thị Hạnh 
1133/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

An 
2800001994 

115  Phạm Thị Luân 002849/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

An 
2803001229 

116  Tống Thị Hạnh 004045/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo 

quy định tại TT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

An 
3716019268 

117  Trịnh Thị Thu Hiền 002850/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Cư 
3708000612 

118  Nghiêm Thị Niên 002880/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cư 
2802001544 

119  Lã Thị Kiều Oanh 004310/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cư 
3714060152 



chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

120  Nguyễn Thị Mão 002871/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cư 
3712080040 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

121  Bùi Thị Cúc 005163/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo 

quy định tại TT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cư 
3716026860 

122  Nguyễn Thị Cúc 0003068/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng cao đẳng 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cư 
3712080096 

123  Bùi Thị Xuân 002856/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Vân 
2800001983 

124  Phạm Thị Thương 002859/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung học 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Vân 
3709080067 

 

125  Đinh Văn Túc 002861/NB-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh bằng 

YHCT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Vân 
3709080409 

126  Vũ Thị Phương 002901/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Vân 
3708004687 

127  Phạm Thị Ánh Lệ 004448/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Vân 
1915819212 

128  Nguyễn Văn Vỵ 002833/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Hải 
2800001970 

129  Phạm Thái Đông 002828/NB-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh bằng 

YHCT 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hải 
3709080050 

130  Nguyễn Thị Hải Yến 002836/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hải 
3712080050 

131  Doãn Thị Phương 002830/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hải 
3709080417 

132  Phạm Thị Dương 002852/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hải 
  

133  Nguyễn Đình Thạch 0003062/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Hồng 
3712080052 

 134  Phạm Thị Hồng Duyên 

 

002875/NB-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế  

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Nhân viên 

 

TYT Khánh 

Hồng 

 

3708004696 

135  Nguyễn Thị Nga 002879/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hồng 
3712080090 

136  Đinh Thị Liên 002876/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hồng 
2802001543 

  

  



137  Phạm Ngọc Sang 003575/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hồng 
3709080144 

  

  

  

  

  

  

  

138  Lê Quốc Hoằng  
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hồng 
3716019270 

139  Phạm Thị Hảo  Dược sỹ 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hồng 
3720628424 

140  Mai Thị Lan 002835/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Nhạc 
3712080282 

141  Nguyễn Thị Hồng 
1645/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sỹ 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Nhạc 
2800001962 

142  Vũ Văn Nam 002827/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Nhạc 
3708004690 

143  Nguyễn Thị Hạnh 002834/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Nhạc 
2807002675 

144  Lại Thị Dương 002894/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Nhạc 
3711080241 

145  Vũ Thị Huyền Lương  Điều dưỡng đại học 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Nhạc 
3712080095 

146  Nguyễn Thị Thuỳ Linh  Điều dưỡng cao đẳng 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Nhạc 
3720853745 

147  Vũ Thị Bích Mai 003637/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Hội 
3721309477 

148  Vũ Thị Hường 002843/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hội 
3708004686 

149  Phan Thị Hằng 002841/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hội 
2807004083 

  

  

  

150  Phạm Thị Phương Thảo 003576/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hội 
2807004084 

151  Bùi Văn Hoà 002837/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT  

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Hội 
3716001329 

152  Phạm Thị Anh 002538/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Mậu 
3711080227   

  

  153  Vũ Văn Hội 002820/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  7h-17h00 Nhân viên TYT Khánh 3708000614 



tại trạm y tế (Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) Mậu   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

154  Nguyễn Thị Cúc 002822/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Mậu 
2807004086 

155  Phạm Minh Huy 002821/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT  

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Mậu 
2807004085 

156  Đoàn Thị Là  Điều dưỡng  
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Mậu 
3712080093 

157  Đỗ Văn Thiều 002873/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 

Phụ trách 

Trạm 

TYT Khánh 

Thủy 
3711080165 

158  Phạm Văn Vân 002867/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thủy 
3708004689 

159  Nguyễn Thị Hiền 
1141/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thủy 
2800001973 

160  Nguyễn Văn Tân 002862/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng đại học 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thủy 
3714060050 

161  Trần Thị Hương 002868/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thủy 
0109014965 

162  Nguyễn Thị Năm 002863/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Cường 
3708000617 

163  Phạm Thị Hằng 002865/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cường 
2800001978 

164  Lê Thị Minh Đức  Y sỹ 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cường 
3712080041 

165  Đinh Thị Tâm 002866/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cường 
3708004699 

166  Nguyễn Thị Nguyệt 0447/LA-CCHND Dược sĩ trung cấp 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Cường 
2807004088 

167  Nguyễn Văn Yên 002854/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Trung 
8009039135 

168  Nguyễn Văn Huỳnh 002855/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Trung 
2800001971 

169  Nguyễn Thị Lành 002853/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Trung 
2807004090 

170  Nguyễn Thị Miền 002851/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Trung 
2800001972 

171  Tô Thị Thu Hương 
1139/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Trung 
2807004089 

172  Phạm Thị Thu Hà 002899/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Tiên 
3720607814 

173  Nguyễn Thị Lành 002893/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Tiên 
2800001974 

174  Phạm Thị Kim Trinh 004108/NB-CCHN 
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Tiên 
2800001972 



theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

175  Đinh Thị Kiều Oanh 963/NB-CCHND Dược sĩ trung cấp 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Tiên 
3713010965 

176  Phạm Đức Duy 004107/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Tiên 
0115069323 

177  Phạm Mạnh Cương 002877/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Thành 
3716019450 

178  Bùi Ngọc Thanh 002884/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thành 
2800001995 

179  Đỗ Thị Liêm 002874/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  

khoa Sản nhi tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thành 
3708000619 

180  Đỗ Thị Thanh Hoà 
1142/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thành 
3708001567 

181  Phạm Văn Tuân 002883/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thành 
3708000610 

182  Phạm Văn Đông 002907/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Công 
3708000611 

183  Phạm Thị Nhàn 002902/NB-CCHN 
Y sỹ Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Nhi tại trạm y tế 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Công 
3708001566 

184  Đỗ Thị Thuỳ 002905/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Công 
3714060042 

185  Nguyễn Xuân Quỳnh  Y sỹ đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Công 
3720535076 

186  Phạm Văn Hùng 004773/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Trung 
3716005452 

187  Phạm Thị Gái 002886/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Thiện 
3708004692 

188  Tạ Hữu Toản 002885/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thiện 
2800001977 

189  Đỗ Thuý Phượng 002870/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thiện 
3708001221 

190  Nguyễn Thị Hằng Nga 002887/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thiện 
3709080049 



191  Hoàng Thị Vương 005072/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Thiện 
3711080233 

192  Phạm Thị Khuyên 002844/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Khánh 

Lợi 
3715060179 

193  Phạm Thị Hương 002846/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản nhi tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Lợi 
2800001988 

194  Phạm Thị Nhiễu 002775/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Lợi 
2800001989 

195  Bùi Đức Hanh 0003141/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Lợi 
2807004091 

196  Phạm Thị Lan Anh 005070/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh  nghề nghiệp y sỹ 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Khánh 

Lợi 
3709080065 

197  Lại Tiến Thạnh 002906/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản nhi tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Trạm trưởng 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
3716019849 

198  Lại Thị Bích Hồng 002908/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
2807004082 

199  Trần Thị Hường 003827/NB-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
3712080053 

200  Đinh Thị Giang 002903/NB-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
3720640077 

201  Trần Thị Kim Ngân 
1140/CCHN-D-SYT-

NB 
Dược sĩ trung cấp 

 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
3711080228 

202  Phạm Tuấn Thuyết 004048/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
3708004685 

203  Lại Thị Thuỷ Ngân  Dược sỹ 
 7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 
3711080230 

204  Phạm Thị Thủy 003590/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

 
7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 2807004080 



7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

205  Phạm Văn Hiếu 003589/NB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo  quy định tại TT số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 

3721042118 

      206 

Vũ Thị Thu Hà 005109/NB-CCHN 

Thực hiện phạm vi HĐCM theo  

quy định tại TT 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

 

7h-17h00 

(Từ thứ 2 đến Chủ Nhật) 
Nhân viên 

TYT Thị trấn 

Yên Ninh 

 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc (Bao gồm những người làm việc tại trung tâm nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ tên Văn bằng chuyên môn 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề 

Chức danh Khoa/ phòng chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Hải Điều dưỡng ĐH Toàn Thời gian Phụ trách phòng Phòng Tổ chức-Hành chính 

2 Phạm Thị Minh Phong Kỹ sư CNTT Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

3 Nguyễn Thị Minh Thúy Y sỹ YHCT Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

4 Phạm Đăng Quyết Lái xe Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

5 Phạm Thị Thanh Tâm Kỹ sư CNTT Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

6 Trần Thị Kim Cúc Cử nhân Bảo Hiểm Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

7 Bùi Văn Thư Cử nhân kế toán Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

8 Phùng Thị Hải Yến Cử nhân Quản trị kinh doanh Toàn Thời gian Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán 



9 Phạm Thị Thanh Mai Thạc sỹ kinh tế Toàn Thời gian Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán 

10 Phùng Thị Thanh Huyền Thạc sỹ Tài chính-ngân hàng Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

11 Đỗ Thị Thu Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

12 Đoàn Thị Dung Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

13 Lê Mạnh Hùng Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

14 Lê Đức Thắng Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

15 Phan Thị Hằng Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

16 Lê Thị Tươi Cử nhân YTCC Toàn Thời gian Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ- Điều dưỡng 

17 Nguyễn Hữu Quý Cử nhân báo chí Toàn Thời gian Trưởng phòng Phòng Dân số 

18 Bùi Thị Phượng Điều dưỡng TC Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

19 Trần Thị Phượng Cử nhân Công tác xã hội Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

20 Phạm Thị Hồng Ninh Cử nhân quản trị kinh doanh Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

21 Vũ Minh Phương Kế toán cao đẳng Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

22 Nguyễn Ngọc Bích Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

23 Lê Kim Thoa Bác sỹ YHDP Toàn Thời gian Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

24 Lã Xuân Thủy Kỹ sư Công nghệ TP Toàn Thời gian Phó Trưởng phòng Khoa Y tế công cộng và An toàn thực 

phẩm 

25 Phạm Thị Thanh Tâm Kỹ sư CNTT Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

26 Trần Thị Kim Cúc Cử nhân Bảo Hiểm Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 

27 Bùi Văn Thư Cử nhân kế toán Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính 



28 Phùng Thị Hải Yến Cử nhân Quản trị kinh doanh Toàn Thời gian Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán 

29 Phạm Thị Thanh Mai Thạc sỹ kinh tế Toàn Thời gian Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán 

30 Phùng Thị Thanh Huyền Thạc sỹ Tài chính-ngân hàng Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

31 Đỗ Thị Thu Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

32 Đoàn Thị Dung Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

33 Lê Mạnh Hùng Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

34 Lê Đức Thắng Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

35 Phan Thị Hằng Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Tài chính-Kế toán 

36 Lê Thị Tươi Cử nhân YTCC Toàn Thời gian Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ- Điều dưỡng 

37 Nguyễn Hữu Quý Cử nhân báo chí Toàn Thời gian Trưởng phòng Phòng Dân số 

38 Bùi Thị Phượng Điều dưỡng TC Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

39 Trần Thị Phượng Cử nhân Công tác xã hội Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

40 Phạm Thị Hồng Ninh Cử nhân quản trị kinh doanh Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

41 Vũ Minh Phương Kế toán cao đẳng Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

42 Nguyễn Ngọc Bích Kế toán đại học Toàn Thời gian Nhân viên Phòng Dân số 

43 Lê Kim Thoa Bác sỹ YHDP Toàn Thời gian Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

44 Lã Xuân Thủy Kỹ sư Công nghệ TP Toàn Thời gian Phó Trưởng phòng Khoa Y tế công cộng và An toàn thực 

phẩm 
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